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Hoạt 
động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

- Cô đón trẻ. Nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định, cô cho trẻ xem video 
về các hoạt động của trường tiểu học, trò chuyện về những đồ dùng học tập của học 
sinh lớp 1, cho trẻ xem phim hoạt hình "Vui giao thông" tập 26: Huy hiệu này sẽ 
thuộc   về ai, cho trẻ chơi tự do ở các góc. Cô điểm danh trẻ

Đón trẻ, 
chơi - 

Thể dục 
buổi sáng
(80-90p)

* Nội dung
- Hô hấp: Thổi nơ
- Tay: Đưa 2 tay lên cao, co duỗi tay
- Lưng, bụng: Ngửa người ra sau, kết hợp tay giơ lên cao
- Chân: Đưa ra trước, sang ngang…
* Mục tiêu
- Thực hiện đúng, thuần thục các động tác của bài thể dục theo hiệu lệnh hoặc 
theo nhịp bản nhạc/bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp. 
* Chuẩn bị
- Sân tập sạch sẽ, bằng phẳng. 
- Vòng/gậy thể dục, hoa tay. Nhạc thể dục 
* Tổ chức hoạt động
- Khởi động: Cô cho trẻ đi chạy kết hợp các kiểu đi thành vòng tròn, sau đó 
chuyển đội hình thành 3 hàng dọc-> hàng ngang giãn cách đều
- Trọng động: Cô cho trẻ tập các động tác hô hấp - tay - lưng, bụng - chân
Tập 4 lần x 8 nhịp
- Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng theo nhạc bài hát "Em yêu trường em" và đi nhẹ 
nhàng  và  vào lớp.

Hoạt 
động học
(30-40p)

Thể dục
- Đi nối bàn 
chân tiến, 
lùi.
- Trò chơi: 
Nhảy tiếp 
sức

Khám phá 
XH

- Thăm quan 
trường tiểu 
học.

Tạo hình
- Nặn đồ 
dùng học tập 
của học sinh 
lớp 1 (ST)

Văn học
- Thơ: Cô 
tập em viết

Âm nhạc
- Biểu diễn: 
Tạm biệt búp 
bê, nhớ ơn Bác, 
quê hương ..đẹp
- NH: Thiếu 
nhi thế giới 
liên hoan
- TC: Nghe 
dân ca đoán 
tên bài hát

Hoạt 
động chơi 
ngoài trời
(30-40p)

- Quan sát: Cây hoa ống điếu, cây kim tiền…
- Thăm quan: Trường tiểu học
- Trò chơi: Dệt vải, ai nhanh hơn, dung dăng dung dẻ, nhảy tiếp sức, chạy tiếp 
cờ, súc sắc…
- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời, chơi ở góc vận động, chơi với" cát, 
nước, các vật liệu ngoài thiên nhiên…



Chơi, 
hoạt động 
ở các góc
(40-50p)

* Nội dung:
- Góc phân 
vai: Gia đình, 
bán hàng
- Góc xây 
dựng: Xây 
trường tiểu 
học
- Góc sách : 
Cho trẻ xem 
tranh ảnh về
trường tiểu 
học, làm sách
- Góc tạo 
hình: Vẽ 
trường tiểu 
học,  cắt, dán 
đồ dùng học 
tập của học 
sinh
lớp 1.

* Mục tiêu góc 
chơi:
- Trẻ biết bắt 
chước công việc 
của cô bác bán 
hàng, biết đóng 
vai gia đình.
- Trẻ biết xây 
dựng trường 
tiểu học
- Trẻ biết xem 
tranh ảnh về 
trường TH làm 
sách về trường 
tiểu học
- Trẻ biết vẽ, cắt 
dán đồ dùng học 
tập của học sinh 
lớp 1.

* Đồ chơi 
học liệu:
- Bánh , kẹo 
, hoa, quần 
áo…. búp 
bê, bộ nấu 
ăn, giường.
- Khối gỗ, 
nút nhựa, 
gạch nhựa
bộ xếp nút, 
cây hoa, sỏi, 
cây xanh
- Tranh ảnh 
về trường 
tiểu học kéo, 
kéo dán, bìa, 
giấy gam, 
bút sáp 
màu…

 * Tổ chức hoạt động:
1. Ổn định tổ chức và thỏa thuận 
trước khi chơi: Cho trẻ chơi tung 
còn về góc nào thì trẻ phải gọi 
tên rõ ràng các góc chơi đó, cô 
giới thiệu các góc  chơi, cho trẻ 
lấy ký hiệu cài ký hiệu vào góc 
chơi mà trẻ thích. Trẻ về góc chơi 
lấy đồ chơi ra chơi, nhắc trẻ sử dụng 
ĐD khéo léo.
2. Quá trình chơi: Trẻ về góc chơi 
lấy đồ chơi ra chơi, nhắc trẻ giữ 
gìn đồ chơi. Cô bao quát động 
viên khuyến khích trẻ thể hiện 
đúng vai chơi mình, giúp đỡ trẻ 
khi gặp khó khăn
3. Nhận xét và kết thúc buổi chơi:  
Cô đi nhận xét từng góc chơi, cho 
trẻ tập trung vào góc có nhiều sản 
phẩm mới, sáng tạo Cho trẻ thu 
dọn đồ dùng, đồ chơi .

Ăn trưa
(60-70p)

- Cô cho trẻ vệ sinh ăn trưa, cho trẻ ăn đúng giờ động viên trẻ ăn hết xuất, ăn từ tốn, 
nhai kỹ - tạo không khí vui vè cho trẻ trong khi ăn, GD trẻ không nói chuyện.

Ngủ trưa
(140-
150p)

- Cho trẻ trải chiếu, xếp gối, cho trẻ vào nằm đúng gối của mình, cô đóng bớt 
cửa, tạo không khí yên tĩnh cho trẻ dễ đi vào giấc ngủ.

Ăn phụ
(20-30p)

- Cô cho trẻ đi vệ sinh cá nhận, rửa mặt, rửa tay và cho trẻ ăn bữa phụ,                 
động viên trẻ ăn hết xuất, không nói chuyện, cười đùa trong khi ăn.

- TC mới: Súc 
sắc
- Trẻ HĐ ở 
phòng thư 
viện

- Cho trẻ học 
tiếng anh
- Trẻ xem 
sách truyện 
tranh Ebook 
tập 26: Huy 
hiệu này sẽ 
thuộc về ai

- Đọc ca dao: 
Nhiễu điều phủ 
lấy giá…
- Nghe và hát 
theo bài hát 
tiếng anh
"Country Song"

- Cho trẻ học 
tiếng anh
- Trò chơi: 
Bé nào nói 
giỏi nhất
Trẻ sao chép 
tên của trẻ

- QS hình ảnh 
và đàm thoại về 
các quần đảo 
của Việt Nam
- Vệ sinh đồ 
dùng, đồ chơi

Chơi, 
hoạt động 

theo ý 
thích

(70-80p)

Nêu gương cuối ngày/Nêu gương cuối tuần

Trả trẻ
(60-70p)

- Cho trẻ vệ sinh cá nhân, cô cùng trẻ đọc thơ, kể chuyện, đọc đồng dao, ca dao và 
hát múa các bài hát trong chủ đề Quê hương..., cho trẻ múa bài "Tạm biệt Búp Bê", 
cho trẻ xem hình ảnh và trò chuyện về những hành động nguy hiểm đến tính mạng 
như: Tự ý uống thuốc, ăn lá, quả lạ bị ngộ độc…cô trao đổi với phụ huynh về tình 
hình của trẻ, trả trẻ.

                                                                                    Ngày 11 tháng 05 năm 2025
                    CM ký duyệt                                                         Người lập

            Phạm Tuyết Thanh                                               Lò Thị Mai Xinh
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